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TRƯỜNG THCS ĐOÀN THỊ ĐIỂM ĐỀ THI HỌC KÌ 1 

MÔN: NGỮ VĂN 8 

NĂM HỌC: 2020 – 2021 

(Thời gian làm bài: 90 phút) 

 

1. ĐỀ SỐ 1 

I. PHẦN TIẾNG VIỆT (2.0 điểm) 

Câu 1: (0.5 điểm)  

Thế nào là tình thái từ? 

Câu 2: (1.5 điểm) 

Nói giảm nói tránh có tác dụng gì? 

II. PHẦN VĂN BẢN (3.0 điểm) 

Câu 1: (1.0 điểm) 

Theo em nguyên nhân nào đã đẩy lão Hạc đến cái chết thê thảm? 

Câu 2: (1.0 điểm) 

Văn bản “Bài toán dân số” thuộc loại văn bản nào? Vấn đề chính mà tác giả muốn đặt ra trong văn bản ấy 

là gì? 

Câu 3: (1.0 điểm) 

“Trời chiều phẳng lặng nước trong veo 

Nhẹ lướt trên sông một mái chèo” 

Câu thơ trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? 

III. PHẦN TẬP LÀM VĂN (5.0 điểm) 

Kể về một việc em đã làm khiến ba mẹ rất vui lòng. 

--- HẾT --- 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1 

I. PHẦN TIẾNG VIỆT 

Câu 1. 
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Tình thái từ là những từ được thêm vào câu để cấu tạo câu nghi vấn, câu cầu khiến, câu cảm thán và để 

biểu thị các sắc thái tình cảm của người. 

Câu 2. 

Nói giảm nói tránh có tác dụng tránh gây cảm giác quá đau buồn, ghê sợ, nặng nề; tránh thô tục, thiếu lịch 

sự. 

II. PHẦN VĂN BẢN 

Câu 1. 

Nguyên nhân dẫn đến cái chết thê thảm của lão Hạc là: 

- Tình cảnh đói khổ, túng quẫn. 

- Xuất phát từ lòng thương con âm thầm mà lớn lao, từ lòng tự trọng đáng kính. 

Câu 2. 

- Thuộc loại văn bản nhật dụng. 

- Văn bản đặt ra vấn đề: Dân số và kế hoạch hóa gia đình. 

Câu 3. 

- Văn bản “Trời chiều bơi thuyền trên sông”. 

- Tác giả: Tạ Quốc Bửu. 

III. PHẦN TẬP LÀM VĂN 

a. Yêu cầu về kĩ năng: 

- Đúng kiểu văn tự sự có kết hợp yếu tố miêu tả và biểu cảm. 

- Bài làm phải có bố cục đầy đủ, không mắc lỗi diễn đạt, sắp xếp các sự việc hơp lí. 

- Trình bày sạch đẹp, rõ ràng. 

 b. Yêu cầu về kiến thức: 

Đảm bảo các nội dung sau đây: 

- Giới thiệu chung về một việc khiến ba mẹ vui lòng. 

- Kể diễn biến câu chuyện: 

+ Kể câu chuyện đó diễn ra khi nào, ở đâu, với ai. 

+ Chuyện đã diễn ra như thế nào,... 
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+ Cử chỉ, lời nói của ba mẹ. 

- Cảm nhận và bài học em rút ra sau câu chuyện đó. 

2. ĐỀ SỐ 2 

Phần I: (5.0 điểm) 

Cho đoạn văn sau: 

“Có người bảo: Tôi hút, tôi bị bệnh, mặc tôi! 

Xin đáp lại: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không có quyền đầu độc những người ở gần anh. Anh 

uống rượu say mềm, anh làm anh chịu. Nhưng hút thuốc thì người gần anh cũng hít phải luồng khói độc. 

Điều này hàng nghìn công trình nghiên cứu đã chứng minh rất rõ”. 

(Trích Ngữ văn 8, tập 1) 

Câu 1: Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Của ai? Nhận xét về nhan đề của văn bản. 

Câu 2: Công dụng của dấu hai chấm trong câu: Xin đáp lại: Hút thuốc là quyền của anh, nhưng anh không 

có quyền đầu độc những người ở gần anh. 

Câu 3: Cho câu chủ đề sau: “Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe”. Từ câu chủ đề trên, hãy viết một đoạn văn 

khoảng 5-7 câu, trong đoạn có sử dụng 1 tình thái từ và 1 trợ từ. 

Phần II. (5.0 điểm) 

Học sinh chọn 1 trong hai đề: 

Đề 1: Thuyết minh về một đồ dùng học tập 

Đề 2: Đóng vai Xiu kể lại diễn biến tâm trạng của nhân vật Giôn-xi trong đoạn trích “Chiếc lá cuối cùng” 

của Ohen-ri. 

--- HẾT --- 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 2 

Phần I: 

Câu 1:  

- Tác phẩm: Ôn dịch, thuốc lá 

- Tác giả: Nguyễn Khắc Viện 

- Nhan đề: 



  

 

 

 

      

 

Trang | 4 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

+ Ôn dịch là từ dùng để chỉ chung các loại bệnh nguy hiểm và có khả năng lây lan rộng. Đồng thời người 

ta cũng dùng từ này để chửi rủa (đồ ôn dịch). 

+ Thuốc lá ở đây là chỉ căn bệnh nghiện thuốc lá. 

-> Như vậy, ngay từ nhan đề ta đã thấy thuốc lá được ví với ôn dịch, cách ví von này vô cùng chính xác. 

Bởi nghiện thuốc lá là một căn bệnh nguy hiểm với tất cả mọi người và có tốc độ lây lan chóng mặt. Hơn 

nữa sử dụng từ “ôn dịch” mang sắc thái biểu cảm, cũng như một lời cảnh báo nghiêm khắc với tất cả những 

ai đang nghiện thuốc lá, nếu tiếp tục sử dụng cuộc sống của họ sẽ bị hủy diệt. 

Câu 2. 

- Tác dụng: Đánh dấu lời dẫn trực tiếp 

Câu 3. 

Nội dung đoạn văn cần đảm bảo: 

- Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. 

- Với bản thân người hút: gây ung thư vòm họng, ung thử phổi; gây cao huyết áp, tắc động mạnh, nhồi máu 

cơ tim; lãng phí tiền bạc; tổn hại sức khỏe lao động. 

- Với người hút thụ động (ngửi khói thuốc): đau tim mạch, viêm phế quản, có khả năng bị ung thư; những 

bà mẹ mang thai, khi ngửi khói thuốc, sinh con non, con suy yếu, hệ miễn dịch kém,… 

- Giải pháp: đánh thuế cao; phạt nặng những người hút ở nơi công cộng;… 

Phần II: 

Đề 1: 

a. Mở bài: Giới thiệu về đồ dùng học tập và sự gắn bó của em với đồ dùng học tập đó. 

b. Thân bài: 

- Giới thiệu về nguồn gốc, xuất xứ của đồ dùng học tập. 

- Trình bày đặc điểm, cấu tạo của đồ dùng học tập. 

- Trình bày công dụng của đồ dùng học tập. 

- Cách sử dụng và bảo quản... 

c. Kết bài: Nhấn mạnh tầm quan trọng của đồ dùng học tập đó trong cuộc sống nói chung và với em nói 

riêng. Bộc lộ tình cảm của người viết đồ dùng học tập đó.  

Đề 2: 

a. Mở bài: Giới thiệu vấn đề. 
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b. Thân bài: 

- Giới thiệu hoàn cảnh Giôn-xi. 

- Tâm trạng Giôn-xi trong những ngày bị bệnh. 

- Diễn biến tâm trạng khi đợi chiếc lá cuối cùng rụng xuống. 

- Tâm trạng khi thấy chiếc lá vẫn dũng cảm treo bám trên cành cây. 

c. Kết bài: Tổng kết vấn đề. 

3. ĐỀ SỐ 3 

I. ĐỌC - HIỂU (3.0 điểm)  

Đọc đoạn trích trong văn bản sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: 

CHUYỆN TRONG VƯỜN 

Có một cây hoa giấy và một cây táo cùng sống trong một khu vườn. Mùa xuân đến, cây hoa giấy đâm chồi 

nảy lộc. Mưa phùn làm cho lá xanh mướt, tốt tươi. Hàng trăm bông hoa giấy thắm đỏ đồng loạt, trông như 

một tấm thảm đỏ rực. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ ở một góc vườn, thân cành trơ trọi, nứt nẻ. Cây hoa 

giấy nói: 

- Táo ơi! Cậu đã làm xấu khu vườn này. Cậu nên đi khỏi khu vườn để lấy chỗ cho tớ trổ hoa. 

Cây táo nép mình im lặng. Ít lâu sau, cây táo mới mọc lá. Những chiếc lá tròn tròn, bóng láng. Rồi cây táo 

trổ hoa, mùi thơm thoảng nhẹ trong gió. Chẳng bao lâu, cây kết những quả táo nhỏ màu xanh. Đến mùa 

thu, những quả táo đã to và chín vàng. 

(Theo Internet - Những giá trị tinh thần) 

Câu 1: Nhận biết 

Xác định phương thức biểu đạt chính trong đoạn trích của văn bản trên (0.5 điểm) 

Câu 2: Nhận biết 

So với trước kia, khu vườn có gì khác khi cây táo đơm hoa, kết trái (0.5 điểm) 

Câu 3: Thông hiểu 

Chỉ ra các từ láy nhưng đồng thời là từ tượng hình trong đoạn trích trên. Nêu tác dụng chung của các từ 

tượng hình ấy (1.0 điểm) 

Câu 4: Vận dụng 

Từ đoạn trích trong văn bản trên, em có suy nghĩ gì về vai trò của sự hiểu đúng, đánh giá đúng về nhau và 

trân trọng những đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể. (1.0 điểm) 
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II. LÀM VĂN (7.0 điểm)  

Câu 1:  

Viết đoạn văn thuyết minh (khoảng nửa trang giấy thi) trình bày công dụng của cây bút bi và cách bảo quản 

bút bi. (2.0 điểm) 

Câu 2:  

Kể về một người thầy (cô) mà em quí mến (5.0 điểm) 

--- HẾT --- 

ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 3 

I. ĐỌC - HIỂU (3.0 điểm)  

Câu 1: Phương pháp: căn cứ vào 6 phương thức biểu đạt: tự sự, miêu tả, biểu cảm, nghị luận, thuyết minh, 

hành chính – công vụ: 

- Phương thức chính: tự sự. 

Câu 2: Phương pháp: căn cứ vào nội dung câu chuyện: 

- So với trước kia, khu vườn tốt tươi, rực rỡ, màu mỡ hơn khi cây táo đươm hoa, kết trái. 

Câu 3: Phương pháp: căn cứ vào kiến thức từ láy và từ tượng hình 

- Từ láy – từ tượng hình: lặng lẽ, trơ trọi, tròn tròn. 

- Tác dụng: giúp sự vật được miêu tả dễ hình dung hơn, sinh động và hấp dẫn hơn. 

Câu 4: 

Từ đoạn trích trong văn bản trên, ta thấy vai trò của sự hiểu đúng, đánh giá đúng về nhau và trân trọng 

những đóng góp của mỗi cá nhân trong tập thể là rất quan trọng. Mỗi cá nhân là một ý kiến, một khả năng, 

một đóng góp riêng bởi vậy cần trân trọng những màu sắc riêng đó, để làm nên một tập thể hoàn hảo, nhiều 

màu sắc. 

II. LÀM VĂN (7.0 điểm)  

Câu 1: 

a. Yêu cầu về kĩ năng: 

- Viết đúng kiểu đoạn văn thuyết minh. 

- Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; 

không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. 
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b. Yêu cầu về kiến thức: Triển khai vấn đề ngắn gọn, súc tích và đáp ứng đủ các nội dung:  

- Giới thiệu đối tượng thuyết minh: cây bút bi. 

- Công dụng: 

+ Rất tiện lợi vì tính viết nhanh gọn, không phải bơm mực, màu mực ra đều. 

+ Rất sạch sẽ, không dây ra các đồ vật xung quanh. 

+ Là người bạn đồng hành của học sinh, sinh viên, giáo viên và tất cả mọi người. 

- Cách bảo quản: 

+ Ngòi bút là phần quan trọng nên khi dùng xong nên bấm ngòi thụt vào tránh rơi gây vỡ, gai ngòi bút. 

+ Khi dùng xong nên xếp ngay ngắn những chiếc bút bi vào hộp bút của mình để tránh rơi vỡ, hư bút. 

- Tổng kết. 

Câu 2: 

a. Yêu cầu về kĩ năng: 

- Viết đúng kiểu bài văn tự sự sử dụng yếu tố miêu tả, biểu cảm. 

- Bài viết phải có bố cục đầy đủ, rõ ràng; văn viết có cảm xúc; diễn đạt trôi chảy, bảo đảm tính liên kết; 

không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp. 

b. Yêu cầu về kiến thức: Triển khai vấn đề từ bao quát đến chi tiết và đáp ứng đủ các nội dung:  

- Mở bài:             

+ Giới thiệu thầy/ cô giáo mà em mến. 

+ Kể lại vài ấn tượng của em về người thầy/cô giáo mà em yêu mến. 

- Thân bài: 

+ Kể bao quát về thầy/ cô giáo mà em mến:  

 Cô giáo em mến năm nay bao nhiêu tuổi. 

 Nhà cô ở đâu. 

 Gia đình cô thế nào. 

+ Kể chi tiết về thầy/ cô giáo mà em yêu mến: 

 Kể về ngoại hình của thầy/ cô giáo mà em yêu mến. 

 Kể về tính tình của thầy/ cô. 

 Kể về hành động của thầy/ cô giáo mà em quý mến. 
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 Kể về kỉ niệm sâu sắc của em với thầy cô. 

- Kết bài: nêu cảm nghĩ và tình cảm của em về cô giáo mà em quý mến. 
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Website HOC247 cung cấp một môi trường học trực tuyến sinh động, nhiều tiện ích thông minh, nội 

dung bài giảng được biên soạn công phu và giảng dạy bởi những giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, giỏi 

về kiến thức chuyên môn lẫn kỹ năng sư phạm đến từ các trường Đại học và các trường chuyên danh 

tiếng.  

I. Luyện Thi Online 

 

 

- Luyên thi ĐH, THPT QG: Đội ngũ GV Giỏi, Kinh nghiệm từ các Trường ĐH và THPT danh tiếng 

xây dựng các khóa luyện thi THPTQG các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Vật Lý, Hóa Học và 

Sinh Học. 

- Luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán: Ôn thi HSG lớp 9 và luyện thi vào lớp 10 chuyên Toán các 

trường PTNK, Chuyên HCM (LHP-TĐN-NTH-GĐ), Chuyên Phan Bội Châu Nghệ An và các trường 

Chuyên khác cùng TS.Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Trịnh Thanh Đèo và Thày Nguyễn Đức 

Tấn. 

 

II. Khoá Học Nâng Cao và HSG 

 

 

- Toán Nâng Cao THCS: Cung cấp chương trình Toán Nâng Cao, Toán Chuyên dành cho các em HS 

THCS lớp 6, 7, 8, 9 yêu thích môn Toán phát triển tư duy, nâng cao thành tích học tập ở trường và đạt 

điểm tốt ở các kỳ thi HSG. 

- Bồi dưỡng HSG Toán: Bồi dưỡng 5 phân môn Đại Số, Số Học, Giải Tích, Hình Học và Tổ Hợp 

dành cho học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Đội ngũ Giảng Viên giàu kinh nghiệm: TS. Lê Bá Khánh 

Trình, TS. Tràn Nam Dũng, TS. Pham Sỹ Nam, TS. Lưu Bá Thắng, Thày Lê Phúc Lữ, Thày Võ Quốc 

Bá Cẩn cùng đôi HLV đạt thành tích cao HSG Quốc Gia.  

III. Kênh học tập miễn phí 

 

 

 

- HOC247 NET: Website hoc miễn phí các bài học theo chương trình SGK từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả 

các môn học  với nội dung bài giảng chi tiết, sửa bài tập SGK, luyện tập trắc nghiệm mễn phí, kho tư 

liệu tham khảo phong phú  và cộng đồng hỏi đáp sôi động nhất.  

- HOC247 TV: Kênh Youtube cung cấp các Video bài giảng, chuyên đề, ôn tập, sửa bài tập, sửa đề thi 

miễn phí từ lớp 1 đến lớp 12 tất cả các môn Toán- Lý - Hoá, Sinh- Sử - Địa, Ngữ Văn, Tin Học và 

Tiếng Anh. 

 

Vững vàng nền tảng, Khai sáng tương lai 

 Học mọi lúc, mọi nơi, mọi thiết bi – Tiết kiệm 90% 

 

Học Toán Online cùng Chuyên Gia 

HOC247 NET cộng đồng học tập miễn phí 
 HOC247 TV kênh Video bài giảng miễn phí 

http://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018.html
http://chuyen10.hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.vn/
https://hoc247.net/
https://hoc247.net/
https://www.youtube.com/c/hoc247tvc

